
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN 10 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

1 NGUYỄN MINH DUY Nam 16 2 2010 TH Võ Trường Toản X 246/46C/13 Hòa Hưng 2 Phường 13 Quận 10

2 PHẠM CAO MINH TRÍ Nam 9 3 2010 TH Võ Trường Toản X 163/25/10 Tô Hiến Thành 79 Phường 13 Quận 10

3 TRẦN NGỌC TRÚC Nữ 16 3 2010 TH Võ Trường Toản X 59/5 Tô Hiến Thành 4 Phường 13 Quận 10

4 Trương Huỳnh Khánh Hoàng Nam 9 11 2009 TH Triệu Thị Trinh 132 Hòa Hưng 1 15 Phường 13 Quận 10

5 Phạm Hoàng Thiên Phúc Nam 19 6 2010 TH Triệu Thị Trinh 521/93C Cách Mạng Tháng Tám 4 58 Phường 13 Quận 10

6 Châu Mỹ Quyên Nữ 19 7 2010 TH Triệu Thị Trinh 163/29/33 Tô Hiến Thành 5 68 Phường 13 Quận 10

7 Võ Trí  Việt Nam 12 9 2010 TH Triệu Thị Trinh 131/65 Tô Hiến Thành 4 48 Phường 13 Quận 10

8 Vương Ngọc Duyên Anh Nữ 22 9 2010 TH Triệu Thị Trinh X 243/1/22D Tô Hiến Thành 7 86 Phường 13 Quận 10

9 Trương Huỳnh Khánh Huy Nam 13 11 2010 TH Triệu Thị Trinh X 132 Hòa Hưng 1 15 Phường 13 Quận 10

10 Vương Ngọc Minh Huyền Nữ 2 11 2010 TH Triệu Thị Trinh X 463B/15 Cách Mạng Tháng Tám 3 43 Phường 13 Quận 10

11 Cung Mỹ  Linh Nữ 5 11 2010 TH Triệu Thị Trinh 399 Cách Mạng Tháng Tám 1 3 Phường 13 Quận 10

12 Hà Lê Phương Nghi Nữ 11 7 2010 TH Triệu Thị Trinh X 387/14 Cách Mạng Tháng Tám 1 3 Phường 13 Quận 10

13 Đỗ Hoàng Phú Nam 8 11 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/12/16 Tô Hiến Thành 5 68 Phường 13 Quận 10

14 Đinh Hồng Trâm Anh Nữ 27 3 2010 TH Triệu Thị Trinh X 246/52 Hòa Hưng 2 30 Phường 13 Quận 10

15 Bì Chí  Cường Nam 27 8 2010 TH Triệu Thị Trinh X 463B/45F/21 Cách Mạng Tháng Tám 3 38 Phường 13 Quận 10

16 Lê Vũ Thiên Anh Nữ 6 3 2008 TH Triệu Thị Trinh X 163/24/22 Tô Hiến Thành 6 81 Phường 13 Quận 10

17 Lý Xuân Dung Nữ 3 3 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/24/83 Tô Hiến Thành 6 85 Phường 13 Quận 10

18 Nguyễn Xuân Đức Nam 30 10 2010 TH Triệu Thị Trinh X 495F Cách Mạng Tháng Tám 4 48 Phường 13 Quận 10

19 Lưu Gia Hân Nữ 12 10 2010 TH Triệu Thị Trinh 199KTT PC 25 Hòa Hưng 5 68 Phường 13 Quận 10

20 Nguyễn Mai  Khanh Nữ 15 4 2010 TH Triệu Thị Trinh X 109/7 Số 8 5 5 Phường Bình Hưng Hòa B Quận Bình Tân

21 La Tòng Khải Minh Nam 18 3 2010 TH Triệu Thị Trinh 128/6 Hòa Hưng 1 15 Phường 13 Quận 10

22 Nguyễn Đình Hoàng Minh Nam 25 1 2010 TH Triệu Thị Trinh X 131/95 Tô Hiến Thành 2 34 Phường 13 Quận 10

23 Lương Hoài Bảo Phúc Nam 17 5 2010 TH Triệu Thị Trinh X 463B/3 Cách Mạng Tháng Tám 3 35 Phường 13 Quận 10

24 Nguyễn Ngọc  Bảo Quỳnh Nữ 5 1 2010 TH Triệu Thị Trinh X 463B/54 Cách Mạng Tháng Tám 2 18 Phường 13 Quận 10

25 Vũ Thiện Toàn Nam 5 11 2010 TH Triệu Thị Trinh X 246/13 Hòa Hưng 2 16 Phường 13 Quận 10

26 Bùi Yến  Xuân Nữ 10 5 2010 TH Triệu Thị Trinh X 499/10A Cách Mạng Tháng Tám 4 49 Phường 13 Quận 10
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27 Lâm Quan Lê Huy Anh Nam 29 12 2010 TH Triệu Thị Trinh X 106/22 Hòa Hưng 1 12 Phường 13 Quận 10

28 Trần Ngọc Quỳnh Hương Nữ 10 10 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/24/33 Tô Hiến Thành 6 82 Phường 13 Quận 10

29 Võ Ngọc Linh Nữ 24 4 2010 TH Triệu Thị Trinh X 312/3 Hòa Hưng 2 24 Phường 13 Quận 10

30 Nguyễn Trường Trà My Nữ 11 5 2010 TH Triệu Thị Trinh X 521/99E Cách Mạng Tháng Tám 5 57 Phường 13 Quận 10

31 Ngô Minh  Trí Nam 21 4 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/26/37 Tô Hiến Thành 6 83 Phường 13 Quận 10

32 Nguyễn Hoàng  Bảo Nam 26 5 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/24/70 Tô Hiến Thành 6 84 Phường 13 Quận 10

33 Nguyễn Minh Khoa Nam 16 1 2010 TH Triệu Thị Trinh 493A/26 Cách Mạng Tháng Tám 4 51 Phường 13 Quận 10

34 Nguyễn Vũ Uy Long Nam 18 6 2010 TH Triệu Thị Trinh 463B/14 Cách Mạng Tháng Tám 1 11 Phường 13 Quận 10

35 Nguyễn Mai Thanh Nữ 12 10 2010 TH Triệu Thị Trinh X 131/49 Tô Hiến Thành 4 59 Phường 13 Quận 10

36 Phan Nguyễn Cát  Tiên Nữ 14 6 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/24/8 Tô Hiến Thành 5 68 Phường 13 Quận 10

37 Lê Xuân Phúc Nam 24 10 2010 TH Triệu Thị Trinh X 163/24/22 Tô Hiến Thành 6 81 Phường 13 Quận 10

38 Vũ Nguyễn Uyên Minh Nữ 7 7 2010 TH Triệu Thị Trinh X 243/9/12M Tô Hiến Thành 7 88 Phường 13 Quận 10

39 Phan Thái Trâm Anh Nữ 26 11 2010 TH Bắc Hải X 131/105 B Tô Hiến Thành 2 34 Phường 13 Quận 10

40 Đỗ Hoàng Nhật Minh Nam 19 6 2010 TH Tô Hiến Thành 105 Tô Hiến Thành 4 62 Phường 13 Quận 10

41 Lê Huỳnh Như Nữ 16 2 2010 TH Tô Hiến Thành 246/64/23 Hoà Hưng 2 25 Phường 13 Quận 10

42 Trần Nhật Hưng Nam 25 10 2010 TH Tô Hiến Thành 163/21 Tô Hiến Thành 5 69 Phường 13 Quận 10

43 Nguyễn Bùi Bảo An Nữ 20 5 2010 TH Lê Thị Riêng X 288/12 Hòa Hưng 2 24 Phường 13 Quận 10

44 Vũ Huy Gia An Nam 5 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 493/85 CMT8 3 36 Phường 13 Quận 10

45 Bùi Trúc Anh Nữ 24 5 2010 TH Lê Thị Riêng X 158/23H Hòa Hưng 1 8 Phường 13 Quận 10

46 Lê Huỳnh Mai Anh Nữ 29 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/14/32K Tô Hiến Thành 6 77 Phường 13 Quận 10

47 Phạm Thiên Ân Nam 17 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 493A/42/10 CMT8 5 71 Phường 13 Quận 10

48 Ngô Thành Đạt Nam 6 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 493A/113/3 CMT8 2 34 Phường 13 Quận 10

49 Nguyễn Đoàn Hữu Đức Nam 30 11 2010 TH Lê Thị Riêng X 242/60A Hàn Hải Nguyên 1 51 Phường 09 Quận 11

50 Hà Kiều Hương Giang Nữ 24 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 216/9B Hòa Hưng 2 29 Phường 13 Quận 10

51 Giang Minh Hoàng Nam 18 11 2010 TH Lê Thị Riêng X 84/23C Hòa Hưng 1 13 Phường 13 Quận 10

52 Nguyễn Duy  Khang Nam 10 9 2010 TH Lê Thị Riêng X 246/64/17  Hòa Hưng 4 51 Phường 13 Quận 10

53 Phạm Ngọc Thùy Linh Nữ 31 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 79/2A  Tô Hiến Thành 4 64 Phường 13 Quận 10

54 Lý Duy Gia Mỹ Nữ 24 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 463B/45F/4 CMT8 3 38 Phường 13 Quận 10

55 Dương Đại Nam Nam 9 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 353/26 Phan Huy Ích 4 78 Phường 14 Quận Gò Vấp

56 Lê Bảo Ngọc Nữ 8 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 213A Nguyễn Bính Ấp 2 Xã Phú Xuân Huyện Nhà Bè

57 Lê Hoàng Bảo  Ngọc Nữ 8 9 2010 TH Lê Thị Riêng X 493/69A CMT8 3 40 Phường 13 Quận 10
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58 Trần Nguyễn Gia Phú Nam 2 10 2009 TH Lê Thị Riêng X 521/79 CMT8 4 53 Phường 13 Quận 10

59 Nguyễn Trí Tài Nam 22 6 2010 TH Lê Thị Riêng X 702/72 Lê Đức Thọ 1 87 Phường 15 Quận Gò Vấp

60 Nguyễn Công Thành Nam 13 9 2010 TH Lê Thị Riêng X 322C  Hòa Hưng 2 25 Phường 13 Quận 10

61 Tôn Lê Thống Nam 31 5 2010 TH Lê Thị Riêng X 116 CC Hoàng Hoa Thám 7 110 Phường 12 Quận Tân Bình

62 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nữ 16 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 131/59 Tô Hiến Thành 4 59 Phường 13 Quận 10

63 Lưu Bá Trí Nam 19 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 493 Cách Mạng Tháng Tám 3 45 Phường 13 Quận 10

64 Phan Nguyễn Nhã Uyên Nữ 25 5 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/24/32 Tô Hiến Thành 5 82 Phường 13 Quận 10

65 Lê Kim Yến Nữ 12 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 419/19 CMT8 1 6 Phường 13 Quận 10

66 Trương Phúc Quỳnh An Nữ 23 2 2010 TH Lê Thị Riêng X 246/25D Hòa Hưng 2 26 Phường 13 Quận 10

67 Nguyễn Đức Anh Nam 3 9 2010 TH Lê Thị Riêng X 12/11 Trần Văn Dư 8 87 Phường 13 Quận Tân Bình

68 Nguyễn Huỳnh Ngọc Diệp Nữ 20 3 2010 TH Lê Thị Riêng X 493/85 CMT8 3 36 Phường 13 Quận 10

69 Nguyễn Bá Dũng Nam 1 11 2010 TH Lê Thị Riêng X 243/49 Tô Hiến Thành 7 89 Phường 13 Quận 10

70 Lê Doãn Đức Nam 2 9 2010 TH Lê Thị Riêng X 493 Cách Mạng Tháng Tám 3 45 Phường 13 Quận 10

71 Trần Mạnh Hải Nam 12 6 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/21/11A Tô Hiến Thành 5 69 Phường 13 Quận 10

72 Nguyễn Chí Hào Nam 20 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 135B Nguyễn Duy 2 52 Phường 09 Quận 8

73 Đỗ Gia Huy Nam 11 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 493/3 CMT8 3 44 Phường 13 Quận 10

74 Vũ Quang Huy Nam 7 7 2010 TH Lê Thị Riêng X 273/1/10N Tô Hiến Thành 3 90 Phường 13 Quận 10

75 Nguyễn Quang Khang Nam 30 6 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/24/41 Tô Hiến Thành 5 82 Phường 13 Quận 10

76 Nguyễn Anh Khôi Nam 23 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 401/7E CMT8 1 4 Phường 13 Quận 10

77 Thái Anh Kiệt Nam 27 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/25/22B  Tô Hiến Thành 5 71 Phường 13 Quận 10

78 Lâm Hy Lạc Nam 21 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 38/73C Lãnh Binh Thăng 2 68 Phường 13 Quận 11

79 Trương Gia Linh Nữ 29 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 128/8  Hòa Hưng 1 15 Phường 13 Quận 10

80 Nguyễn Tuấn Minh Nam 18 11 2010 TH Lê Thị Riêng X 86/34 Hòa Hưng 5 68 Phường 13 Quận 10

81 Nguyễn Hoàng Diễm My Nữ 18 7 2010 TH Lê Thị Riêng X 521/98B CMT8 4 61 Phường 13 Quận 10

82 Trần Nghĩa Nhân Nam 24 9 2010 TH Lê Thị Riêng X 88/34 Hòa Hưng 5 68 Phường 13 Quận 10

83 Lê Trần Yến Nhi Nữ 27 2 2010 TH Lê Thị Riêng X 313 Tô Hiến Thành 7 8 Phường 13 Quận 10

84 Nguyễn An Nhiên Nữ 24 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 493/91G CMT8 3 36 Phường 13 Quận 10

85 Đặng Thiên Phúc Nam 26 10 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/14/34 Tô Hiến Thành 6 77 Phường 13 Quận 10

86 Tô Hoàng Diễm Quyên Nữ 11 6 2010 TH Lê Thị Riêng X 493A/126A  CMT8 3 56 Phường 13 Quận 10

87 Nguyễn Minh Duy Thái Nam 10 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 72/1 Hòa Hưng 1 4 Phường 13 Quận 10

88 Nguyễn Mai Thanh Nữ 30 3 2010 TH Lê Thị Riêng X 55/4 Tô Hiến Thành 4 65 Phường 13 Quận 10
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89 Tăng Ngọc Anh Thư Nữ 13 2 2010 TH Lê Thị Riêng X 163/14/32C Tô Hiến Thành 6 77 Phường 13 Quận 10

90 Nguyễn Ngọc Trinh Nữ 16 12 2010 TH Lê Thị Riêng X 475/107 Cách Mạng ThángTám 3 47 Phường 13 Quận 10

91 Bùi Thanh Tuấn Nam 17 8 2010 TH Lê Thị Riêng X 463B/45F/23 CMT8 3 38 Phường 13 Quận 10

92 Nguyễn Bảo Vy Nữ 10 1 2010 TH Lê Thị Riêng X 493/47/3 CMT8 3 47 Phường 13 Quận 10

93 Đỗ Bảo Yến Nữ 31 12 2010 TH Lê Thị Riêng X 84/34  Hòa Hưng 1 12 Phường 13 Quận 10

94 Trần Thành An Nam 10 9 2010 TH Lê Thị Riêng 158/7E  Hòa Hưng 2 17 Phường 13 Quận 10

95 Nguyễn Tuấn Anh Nam 6 12 2010 TH Lê Thị Riêng 216/1E Hòa Hưng 2 29 Phường 13 Quận 10

96 Lê Gia Bảo Nam 27 5 2010 TH Lê Thị Riêng 521/34 CMT8 4 66 Phường 13 Quận 10

97 Trần Khải Bình Nữ 11 7 2010 TH Lê Thị Riêng 493A/154 CMT8 4 54 Phường 13 Quận 10

98 Huỳnh Thành Danh Nam 28 9 2010 TH Lê Thị Riêng 273/21 Tô Hiến Thành 7 86 Phường 13 Quận 10

99 Trần Thành Đạt Nam 27 2 2010 TH Lê Thị Riêng 246/64/31 Hòa Hưng 2 31 Phường 13 Quận 10

100 Tần Khải Hoàn Nam 7 8 2010 TH Lê Thị Riêng 243/1/22B Tô Hiến Thành 2 30 Phường 13 Quận 10

101 Dương Minh Huy Nam 27 9 2009 TH Lê Thị Riêng 493 Cách Mạng Tháng Tám 3 45 Phường 13 Quận 10

102 Nguyễn Bảo Hưng Nam 25 1 2010 TH Lê Thị Riêng 493A/194 CMT8 4 54 Phường 13 Quận 10

103 Nguyễn Phúc Hưng Nam 12 3 2010 TH Lê Thị Riêng 170/19 Hòa Hưng 2 19 Phường 13 Quận 10

104 Nguyễn Huy Khánh Nam 12 3 2010 TH Lê Thị Riêng 6 Hòa Hưng 2 16 Phường 13 Quận 10

105 Lê Đăng Khôi Nam 19 11 2010 TH Lê Thị Riêng 89A Tô Hiến Thành 4 63 Phường 13 Quận 10

106 Bùi Nguyễn Hoàng Long Nam 4 6 2010 TH Lê Thị Riêng 457/42 CMT8 1 8 Phường 13 Quận 10

107 Võ Minh Long Nam 6 3 2010 TH Lê Thị Riêng 419/28G CMT8 1 5 Phường 13 Quận 10

108 Nguyễn Tấn  Lộc Nam 3 9 2010 TH Lê Thị Riêng 463B/11/4 CMT8 3 35 Phường 13 Quận 10

109 Đỗ Thị Xuân  Mai Nữ 20 11 2009 TH Lê Thị Riêng 84/34 Hòa Hưng 5 73 Phường 13 Quận 10

110 Lê Nguyễn Ngọc Ngân Nữ 10 2 2010 TH Lê Thị Riêng 493/47/5 CMT8 3 47 Phường 13 Quận 10

111 Đỗ Xuân Nghi Nữ 6 12 2010 TH Lê Thị Riêng 149/6E Tô Hiến Thành 7 91 Phường 13 Quận 10

112 Nguyễn Võ Hoàng Phúc Nam 14 8 2010 TH Lê Thị Riêng 216/28 Hòa Hưng 3 35 Phường 13 Quận 10

113 SiTi Mây Sâm Nữ 23 8 2010 TH Lê Thị Riêng 163/16 Tô Hiến Thành 6 74 Phường 13 Quận 10

114 Trịnh Văn Tài Nam 11 1 2010 TH Lê Thị Riêng 493A/180 CMT8 5 69 Phường 13 Quận 10

115 Nguyễn Công Thành Nam 29 4 2010 TH Lê Thị Riêng 521/73 CMT8 4 53 Phường 13 Quận 10

116 Nguyễn Trần Minh Trâm Nữ 7 12 2010 TH Lê Thị Riêng 163/25/9 Tô Hiến Thành 5 79 Phường 13 Quận 10

117 Nguyễn Huỳnh Minh Trí Nam 5 10 2010 TH Lê Thị Riêng 246/84A Hòa Hưng 2 30 Phường 13 Quận 10

118 Nguyễn Hà Như Ý Nam 8 11 2010 TH Lê Thị Riêng 163/29/31 Tô Hiến Thành 5 72 Phường 13 Quận 10

119 Huỳnh Thị Hoàng Anh Nữ 4 10 2010 TH Lê Thị Riêng 463B/46D5 CMT8 2 37 Phường 13 Quận 10
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120 Thạch Thiên Ân Nam 1 7 2010 TH Lê Thị Riêng 457/75E CMT8 8 96 Phường 13 Quận 10

121 Thái Gia Bảo Nam 16 2 2010 TH Lê Thị Riêng 475/43/7 CMT8 3 47 Phường 13 Quận 10

122 Hoàng Gia Hân Nữ 6 6 2010 TH Lê Thị Riêng 493A/25 CMT8 3 39 Phường 13 Quận 10

123 Nguyễn Trần Mộng Hiền Nữ 1 9 2010 TH Lê Thị Riêng 216/47 Hòa Hưng 2 27 Phường 13 Quận 10

124 Nguyễn Ngọc Huy Nam 21 5 2010 TH Lê Thị Riêng 419/12 CMT8 1 5 Phường 13 Quận 10

125 Nguyễn Hoàng Anh Khôi Nam 1 11 2010 TH Lê Thị Riêng 521/47 CMT8 4 50 Phường 13 Quận 10

126 Nguyễn Chung Phước Luân Nam 14 2 2010 TH Lê Thị Riêng 159/90/110 Trần Văn Đang 6 45 Phường 11 Quận 3

127 Lê Trần Tiểu My Nữ 9 9 2010 TH Lê Thị Riêng 216/71  Hòa Hưng 3 38 Phường 13 Quận 10

128 Huỳnh Kim Ngân Nữ 7 5 2010 TH Lê Thị Riêng X 467B CMT8 3 44 Phường 13 Quận 10

129 Bùi Phạm Khôi  Nguyên Nam 1 4 2009 TH Lê Thị Riêng 463B/45F/15A CMT8 3 38 Phường 13 Quận 10

130 Nguyễn Hữu Trung Nguyên Nam 8 8 2010 TH Lê Thị Riêng 163/25/41 Tô Hiến Thành 6 77 Phường 13 Quận 10

131 Giang Yến Nhi Nữ 24 11 2010 TH Lê Thị Riêng 493/71 CMT8 3 40 Phường 13 Quận 10

132 Đoàn Minh Phát Nam 14 12 2010 TH Lê Thị Riêng 99/32 Tô Hiến Thành 4 62 Phường 13 Quận 10

133 Phan Hoàng Phát Nam 9 4 2010 TH Lê Thị Riêng 499/2 CMT8 4 49 Phường 13 Quận 10

134 Nguyễn Hoàng Phúc Nam 11 9 2009 TH Lê Thị Riêng 463B/51F/5A CMT8 6 77 Phường 13 Quận 10

135 Trần Thiên Phước Nam 13 12 2010 TH Lê Thị Riêng 493 Cách Mạng Tháng Tám 3 45 Phường 13 Quận 10

136 Hồ Nhựt Minh Quân Nam 21 2 2010 TH Lê Thị Riêng 521/98/2 CMT8 5 61 Phường 13 Quận 10

137 Đặng Minh Thiện Nam 5 9 2010 TH Lê Thị Riêng 131/337  Tô Hiến Thành 4 60 Phường 13 Quận 10

138 Phạm Song Thư Nữ 14 9 2010 TH Lê Thị Riêng 163/29/38 Tô Hiến Thành 5 80 Phường 13 Quận 10

139 Nguyễn Huỳnh Chánh Trung Nam 30 12 2009 TH Lê Thị Riêng 493A/73/3 CMT8 2 33 Phường 13 Quận 10

140 Nguyễn Lê Thái Uyên Nữ 15 10 2010 TH Lê Thị Riêng 19/2 Tô Hiến Thành 4 66 Phường 13 Quận 10

141 Nguyễn Ngọc Bảo Vi Nữ 13 7 2010 TH Lê Thị Riêng 521/74 CMT8 4 63 Phường 13 Quận 10

142 Nguyễn Thanh Vy Nữ 22 7 2010 TH Lê Thị Riêng 463B/15C CMT8 3 43 Phường 13 Quận 10

143 Nguyễn Ngọc Yến Nữ 28 10 2010 TH Lê Thị Riêng 463B/15C CMT8 3 43 Phường 13 Quận 10

144 Lê Xuân Sang Nam 3 6 2010 TH Hoàng Diệu 45 Khu tập thể Chí HoàHoà Hưng 5 104 Phường 13 Quận 10

145 Cao Kim Thư Nữ 22 6 2008 TH Hoàng Diệu 493A/148 Cách Mạng Tháng Tám 4 56 Phường 13 Quận 10

146 Lê Hữu Thịnh Nam 28 10 2009 TH Thiên Hộ Dương 243/9/27 Tô Hiến Thành 7 87 Phường 13 Quận 10

147 Trương Khánh  Ngân Nam 12 6 2010 TH Thiên Hộ Dương X 493/68c Cách Mạng Tháng Tám 3 39 Phường 13 Quận 10

148 Lê Ngọc Ngân  Châu Nam 26 1 2010 TH Thiên Hộ Dương X 419/35 Cách Mạng Tháng Tám 1 12 Phường 13 Quận 10

149 Lê Nguyễn Hoàng  Anh Nam 7 8 2010 TH Thiên Hộ Dương X 235 Tô Hiến Thành 7 86 Phường 13 Quận 10

150 Phạm Trần Khánh  Ngân Nam 7 12 2010 TH Thiên Hộ Dương X 585/8 Sư Vạn Hạnh 8 100 Phường 13 Quận 10
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151 Trầm Nguyên Xuân  An Nam 8 12 2010 TH Thiên Hộ Dương X 163/26/43A Tô Hiến Thành 6 Phường 13 Quận 10

152 Nguyễn Hà Nhã  Uyên Nam 17 6 2010 TH Thiên Hộ Dương X 273/50 Tô Hiến Thành 7 91 Phường 13 Quận 10

153 Nguyễn Nam  Khôi Nam 21 6 2010 TH Thiên Hộ Dương X 339/27 Tô Hiến Thành 8 99 Phường 13 Quận 10

154 Ngô Tùng Lâm Nam 6 10 2010 TH Thiên Hộ Dương X 149X/C25 Tô Hiến Thành 7 88 Phường 13 Quận 10

155 Đỗ Nguyên Khương Nam 14 9 2010 TH Trần Văn Kiểu 541/10 Sư Vạn Hạnh 1 3 Phường 13 Quận 10

156 Hoàng Minh  Anh Nam 1 4 2010 TH Thiên Hộ Dương X 475/43/5 Cách Mạng Tháng Tám 3 47 Phường 13 Quận 10

157 Hoàng Gia  Bảo Nam 3 6 2010 TH Thiên Hộ Dương X 243/34 Tô Hiến Thành 7 89 Phường 13 Quận 10

158 Hoàng Thiên  Bảo Nam 3 6 2010 TH Thiên Hộ Dương X 243/34 Tô Hiến Thành 7 89 Phường 13 Quận 10

159 Trần Trường  Dũng Nam 1 2 2010 TH Thiên Hộ Dương X 335 Tô Hiến Thành 8 100 Phường 13 Quận 10

160 Đỗ Anh  Khôi Nam 29 7 2010 TH Thiên Hộ Dương X 273/54 Tô Hiến Thành 7 91 Phường 13 Quận 10

161 Văn Bảo  Nam Nam 12 7 2010 TH Thiên Hộ Dương X 521/43B Cách Mạng Tháng Tám 4 50 Phường 13 Quận 10

162 Trần Ngọc Như  Ý Nam 24 5 2010 TH Thiên Hộ Dương X 243/9/12 C Tô Hiến Thành 7 88 Phường 13 Quận 10

Tổng danh sach học sinh lớp 6 Trường THCS Hòa Hưng có 162 em ./.


